
STT Quy cách Đơn vị 
tính  Số lượng  Đơn giá

có VAT Thành tiền Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa Phân nhóm 
TT14 Hãng SX/NSX

1 Ống Ống 11.000     

 Môi trường vận chuyển Virus Sars-CoV-2 gồm:
Ống môi trường bảo quản, vận chuyển virus: Ống ly tâm 15 ml đã 
tiệt trùng (từ nhựa PP 16x100mm ) chứa 3ml môi trường vận 
chuyển Vi Rút 

5 LABone-Việt Nam

2 Ống Ống 3.000       

Môi trường vận chuyển mẫu (có chất bất hoạt virus)- (VTM-N) 
Thể tích: 5ml
Thành Phần môi trường:
• Đệm Tris-HCl 
• Đệm EDTA
• Chất bất hoạt virus GuSCN
-Phenol red 
Bảo quản: Nhiệt độ phòng
Cung cấp bao gồm:
01 ống VTM 5ml đựng trong fancol 15 ml vô trùng 

5 LABone-Việt Nam

3 Hộp/100 test Test       20.000 

 -Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc hiệu của vi rút SARS-
CoV-2.
- Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR 
trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp.
- Chứng dương và chứng âm kèm theo.
-Thời gian chạy trong vòng 50 phút trên các dòng máy phổ biến 
CFX96,ABI7500,Quantstudio 5,Qtower3,Rotor Gene-Q,LC480...
-Có sử dụng chứng nội IPC - GAPDH để kiểm soát tòn bộ quy 
trình 
-Giới hạn phát hiện 5 Copies/Phản ứng 
-Chứng nhận: CE-IVD
-ISO: 13485: 2016
-Note: khi mua 1 kit sẽ được tặng kèm theo : 1 que tỵ hầu + 1 
que họng + 1 strip (dãy strip 8 ống 0.2ml kèm nắp bằng nhựa, 
loại trong, 125 dãy/gói, HSX: Biocomma Limited (Tube PCR 
(125 Strip * 8 ống))

4 1 Drop Inc/Hàn Quốc

DANH MỤC
(Đính kèm Công văn số                  /KSBT-TMS ngày            tháng 11 năm 2021 của  TTKSBT)

Môi trường vận chuyển mẫu (VTM) 5ml
Cung cấp bao gồm:
01 ống VTM 5ml đựng trong ống 15ml vô 
trùng (gộp 10)

Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện RNA của vi 
rút Corona (SARS-CoV-2)
Tên thương mại: 1 copyTMCOVID-19 qPCR 
Triplex Kit

Tên hàng hóa

Môi trường vận chuyển mẫu (VTM) 3ml
Cung cấp bao gồm:
01 ống VTM 3ml đựng trong ống 15ml vô 
trùng



4 96 mẫu/Hộp Hộp            135 

Mẫu đầu vào : huyễn dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi 
khuẩn, mẫu quét bề mặt.
Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau.
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL.
Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-
96 mẫu.
Hiệu suất cao.
Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2.
Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit.
Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm.
Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.

ABT-Việt Nam

5 96 mẫu/Hộp Hộp            132 

Mẫu đầu vào : huyễn dịch, dịch phết, dịch nuôi cấy tế bào và vi 
khuẩn, mẫu quét bề mặt.
Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách chiết khác nhau.
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL.
Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 phút với lượng mẫu từ 1-
96 mẫu.
Hiệu suất cao.
Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.2.
Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit.
Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm.
Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.

ABT-Việt Nam

6 Hộp/25 test Test       28.600 

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đã được Bộ Y tế cấp 
số đăng kí, cấp phép nhập khẩu, hoặc;
- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên đạt độ nhạy ≥ 80% 
và độ đặc hiệu ≥97% so với xét nghiệm Realtime RT-PCR  thuộc 
danh sách khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y tế Thế giới, FDA Hoa 
Kỳ thẩm định và khuyến cáo

4 SX bởi Cty ACON
Laboratories,Inc Mỹ

7 1000 cái/gói Gói              10 Tube thành mỏng, nắp phẳng,
 không màu, Qiagen//Đức

8 120set/hộp hộp              25 

Vật liệu: Nhựa PP
Kiểu nắp: Phẳng hoặc lồi
Kiểu tuýp:  dãy 8 tube
Thể tích: 0.2 ml

SSI/Mỹ

9 Hộp 96 tip Hộp            300 

 Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng 

Không áp dụng Jiangsu Huida, TQ

10 Hộp 96 tip Hộp            300 

 Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng 

Không áp dụng Jiangsu Huida, TQ

11 Hộp 96 tip Hộp            300 

 Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng 

Không áp dụng Jiangsu Huida, TQ

12 Hộp 96 tip Hộp            300 

 Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng 

Không áp dụng Jiangsu Huida, TQ

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200μL

Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE ® Maga 
DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test
(dùng cho máy Bioer NPA 96)

Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE ® Maga 
DNA/RNA Genome Extraction Kit, 96 test
(dùng cho máy Tanbead 96)

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-
CoV-2 trong mẫu tỵ hầu (Tên thương mại 
Flowflex SARS-COV-2 Antigen Rapid test)

Strip Tubes and Caps, 0.1 ml 

PCR Tubes 0.2 ml (dòng máy AriaDX và Dòng 
máy Dtprime)

Đầu tip có lọc, tiệt trùng  1000μL



13 Hộp 96 tip Hộp            300 

 Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng 

Không áp dụng Jiangsu Huida, TQ

9.999.647.500       

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10μL

 Tổng cộng: 13 khoản

Số tiền bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi bảy ngàn, năm trăm đồng chẳn


